
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG
Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2025

(Kèm theo Công văn  số        /UBND ngày 02 /12/2025 của UBND xã Ba Động)

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng

1 CÔNG  TÁC  CHỈ  ĐẠO  ĐIỀU  HÀNH  CẢI
CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC)

1.1 Thực hiện kế hoạch CCHC

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 30/07/2025
Công văn số 534/UBND ngày 06/10/2025
Công văn số 534/UBND ngày 06/10/2025
Công văn số 750/UBND ngày 06/11/2025
BỔ SUNG:
+ Về Kế hoạch CCHC ban hành chậm so với quy định xin giải trình:
Để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Ban hành kế hoạch Cải cách hành
chính xã Ba Động năm 2025 phải tổng hợp báo cáo kết quả từ các cơ
quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã tham gia đóng góp ý kiến
dự thảo Quyết định dẫn chậm trễ khi ban hành chính thức, một phần
do mới sáp nhập chính phương 2 cấp nhiều văn bản đến cùng lúc
chưa kịp thời cập nhật để xử lý dẫn đến chậm trễ so với quy định.
+ Tổng số nhiệm vụ Kế hoạch đề ra là 53/52 = 98,11% có Phụ lục
thống kê cụ thể số nhiệm vụ đã hoàn thành trên tổng số nhiệm vụ
theo kế hoạch đã đề ra kèm theo và đã thực hiện ban hành các Kế
hoạch liên quan đến lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành
chính..., đề nghị chấm điểm tối đa 1,00 điểm.
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1.2 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Báo cáo sô 142/BC-UBND ngày 12/9/2025 (CCHC quý III )
Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025 (KSTTHC quý III)
Báo cáo sô 163/BC-UBND ngày 22/9/2025 chuyển đổi số 9 tháng
Báo cáo sô 143/BC-UBND ngày 13/9/2025 (chuyển đổi số quý III)
Báo cáo sô 260/BC-UBND ngày 17/11/2025 (Theo dõi thi hành
pháp luật)

1.3 Công tác kiểm tra CCHC

1.3.1
Tỷ lệ cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính
cấp xã (cơ quan) trực thuộc UBND cấp xã được
kiểm tra trong năm

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 02/10/2025
Báo cáo sô 264/BC-UBND ngày 17/11/2025

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 02/10/2025
Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 ( Bổ sung)
Thông báo số 01/TB-ĐKT ngày 30/10/2025 ( Bổ sung)
Báo cáo số   /BC-VP ngày   /11/2025 ( Bổ sung)
Báo cáo sô 264/BC-UBND ngày 17/11/2025

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20/08/2025
Báo cáo sô 265/BC-UBND ngày 18/11/2025
BỔ SUNG:
 Kế hoạch số 11/KH-TTCUWDVC ngày 12/9/2025;
Báo cáo số 06/BC-TTCUWDVC và các hình ảnh tuyên truyền sân
khấu hóa tổng thể.

1.5 Đổi  mới,  sáng tạo  trong triển khai  nhiệm vụ
CCHC

1.5.1 Có giải pháp, sáng kiến trong triển khai công tác
CCHC

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng
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1.5.2
Tham gia các Hội thi về CCHC, CĐS do cơ quan
có thẩm quyền tổ chức (cấp xã tham gia Hội thi
do cấp tỉnh - UBND tỉnh/sở, ban ngành)

Tham gia đầy đủ các Hội thi về CCHC, CĐS do cơ quan có thẩm
 quyền tổ chức
BỔ SUNG: Công văn số 496/UBND ngày 29/9/2025; Công văn số
282/UBND ngày 20/8/2025; Công văn số 525/UBND ngày
03/10/2025; Công văn số  599/UBND ngày 13/10/2025; Công văn số
603/UBND ngày 14/10/2025; Kế hoạch số 44/KH-UBND  ngày
18/9/2025; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 9/10/2025; Báo cáo
262/BC-UBND ngày 17/11/2025 của UBND xã.

1.6 Đối thoại của lãnh đạo cấp xã với người dân,
doanh nghiệp

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 04/08/2025
Thông báo số 90/TB-UBND ngày 01/11/2025
Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/9/2025
Giấy mời số 69/GM-UBND ngày 18/9/2025
Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/10/2025
Giấy mời số 85/GM-UBND ngày 13/10/2025
Thông báo số 88a/TB-UBND ngày 31/10/2025
Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 18/11/2025
Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 18/11/2025

1.7 Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh giao trong năm Báo cáo số: 11/BC-VP ngày 17/11/2025 

2 CẢI CÁCH THỂ CHẾ

2.1 Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL)

2.1.1 Thực hiện các hoạt động về TDTHPL

Kế hoạch số 17 /KH-UBND ngày 13/08/2025
Kế hoạch số 07 /KH-UBND ngày 31/07/2025
Kế hoạch số 14/ KH-UBND ngày 10/02/2025
Kế hoạch số 15/ KH-UBND ngày 10/02/2025
Kế hoạch số 11/ KH-UBND ngày 10/02/2025

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng
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2.1.2 Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật
Báo cáo sô 258/BC-UBND ngày 17/11/2025
Báo cáo sô 259/BC-UBND ngày 17/11/2025
Báo cáo sô 260/BC-UBND ngày 17/11/2025

2.2 Rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

2.2.1 Thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Kế hoạch số 14/ KH-UBND ngày 13/01/2025
Quyết định 468/ QĐ-UBND ngày 10/10/2025
Báo cáo số 269/BC - UBND ngày 19/11/2025
Kế hoạch số 62/ KH-UBND ngày 13/10/2025

2.2.2 Kết quả sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế văn bản
QPPL sau rà soát

Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 14/11/2025
Báo cáo số 269/BC - UBND ngày 19/11/2025

2.3 Xử lý  văn bản trái  pháp luật  do cơ quan có
thẩm quyền kiến nghị Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 18/11/2025

2.4 Chất lượng VBQPPL do địa phương ban hành

2.4.1 Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do địa
phương ban hành

Điều tra XHH

2.4.2 Tính hợp lý của các VBQPPL do địa phương ban
hành

2.4.3 Tính khả thi của các VBQPPL do địa phương ban
hành

2.4.4
Tính  kịp  thời  phát  hiện  và  xử  lý  các  bất  cập,
vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL tại
địa phương

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3.1 Thực  hiện  kiểm  soát  thủ  tục  hành  chính
(TTHC)

3.1.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá
TTHC Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/08/2025

Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 30/10/2025

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng
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3.1.2 Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm
quyền Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 14/09/2025

Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 18/8/2025
3.2 Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ

3.2.1 Công khai TTHC và các quy định có liên quan Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.2.2 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thông

3.3.1 Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.3.2 Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới
hành chính trong phạm vi cấp tỉnh

Thông báo số 67/TB-UBND ngày 22/9/2025
Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.3.3
Bố trí trang thiết bị và máy tính có kết nối mạng
dành  cho  tổ  chức,  cá  nhân  đến  giao  dịch,  thực
hiện dịch vụ công trực tuyến, đánh giá mức độ hài
lòng

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.4  Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

3.4.1 Tỷ lệ  hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận
trong năm được giải quyết đúng hạn, trước hạn Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.4.2

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến được thông báo tiếp
nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung
hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn tám
giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.4.3 Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để
xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025
Thông báo số 01/TBXL-VP ngày 11/7/2025
Thông báo số 02/TBXL-VP ngày 18/7/2025
Thông báo số 03/TBXL-VP ngày 18/7/2025
Thông báo số 04/TBXL-VP ngày 28/7/2025
Thông báo số 02/TBXL-KT ngày 22/8/2025
Thông báo số 03/TBXL-KT ngày 22/8/2025

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng
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3.4.4 Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về
quá trình giải quyết TTHC của địa phương Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.5
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN)
của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết

3.5.1 Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.5.2 Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ
chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

3.6 Chất lượng giải quyết và quy định TTHC

3.6.1 Việc tiếp cận dịch vụ công của người dân/Doanh
nghiệp ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Điều tra XHH

3.6.2 Thái độ giao tiếp của công chức ở Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả 

3.6.3
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người
dân/Doanh nghiệp ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
quả

3.6.4
Việc  tiếp  nhận,  xử  lý  phản  ánh,  kiến  nghị   của
người dân/Doanh nghiệp ở Bộ phận Tiếp nhận và
trả kết quả

4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

4.1 Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ
quan, đơn vị

4.1.1
Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, ban chuyên
môn cấp xã

Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày17/7/2025
Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày30/7/2025
Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày8/8/2025
Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày13/8/2025
Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày18/8/2025

4.1.2
Tỷ lệ hoàn thành sắp xếp lãnh đạo cấp xã, lãnh
đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc
cấp xã

Báo cáo sô 142/BC-UBND ngày 12/9/2025

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng
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4.1.3 Ban hành quy chế làm việc của các cơ quan, đơn
vị

Quyết định số 01/QĐ-VP ngày22/8/2025
Quyết định số 02/QĐ-TTCƯDVC ngày 15/8/2025
Quyết định số 06/QĐ-KT ngày 14/8/2025
Quyết định số 01/QĐ-VHXH ngày 01/8/2025
Quyết định số 103/QĐ- UBND ngày 17/7/2025

4,2 Thực hiện các quy định về quản lý,  sử dụng
biên chế được cấp có thẩm quyền giao

4.2.1 Thực  hiện  quy  định  về  sử  dụng  biên  chế  hành
chính Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025

4.2.2
Thực hiện quy định về số lượng người làm việc
hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn
vị sự nghiệp công lập

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025

4.3 Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý
nhà nước

4.3.1 Thực hiện các quy định về phân cấp trong quản lý
nhà nước do cấp có thẩm quyền ban hành

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025
Công văn  số 267/BC-UBND ngày 11/11/2025
Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 13/11/2025

4.3.2
Thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với các nhiệm vụ
quản  lý  nhà  nước  đã  phân  cấp  cho  các  phòng
chuyên môn và cấp xã

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025
Công văn  số 267/BC-UBND ngày 11/11/2025
Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 13/11/2025

4.3.3 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua thanh
tra, kiểm tra

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025
Công văn  số 267/BC-UBND ngày 11/11/2025
Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 13/11/2025

4.4 Chất lượng của cải cách tổ chức bộ máy

4.4.1 Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ
giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương

Điều tra XHH4.4.2 Tình  hình  thực  hiện  quy  chế  làm  việc  của  cơ
quan, đơn vị

4.4.3 Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng
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5 CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

5.1 Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị
trí việc làm

5.1.1 Cập nhật, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm
của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025
Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 22/9/2025

5.1.2
Tỷ lệ  đơn vị,  tổ  chức hành chính của xã bố trí
công  chức  theo  đúng  vị  trí  việc  làm  được  phê
duyệt

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025
Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 22/9/2025

5.1.3 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc cấp xã bố trí viên
chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025
Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 22/9/2025

5.2 Tuyển dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức

5.2.1
Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại
cấp  xã  (Nếu  đơn  vị  không  thực  hiện  công  tác
tuyển dụng thì tính điểm tối đa)

Thực hiện quy định về tuyển dụng
Trong năm 2025 UBND xã Ba Động không thực hiện tuyển dụng

5.2.2

Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc xã (Nếu đơn
vị không thực hiện công tác tuyển dụng thì tính
điểm tối đa)

Thực hiện quy định về tuyển dụng
Trong năm 2025 UBND xã Ba Động không thực hiện tuyển dụng

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng
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5.2.3 Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh
lãnh đạo, quản lý

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/07/2025
Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/07/2025
Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 01/07/2025
Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 01/07/2025
Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 01/07/2025
Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 20/10/2025
Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 10/07/2025
Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 10/07/2025
Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 10/07/2025
Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 10/07/2025
Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/07/2025
Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 10/07/2025
Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 30/07/2025
Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 30/07/2025
Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 30/07/2025

5.3 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của
cán bộ, công chức, viên chức Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025

Công văn  số 805/BC-UBND ngày 16/11/2025

5.4 Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 28/7/2025
Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 18/11/2025

5.5 Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 12/9/2025

5.6.
Cập nhật thông tin về cán bộ, công chức, viên
chức  trên  phần  mềm cán  bộ,  công  chức  của
tỉnh

Công văn số 447/UBND ngày 22/9/2025
Công văn số  /UBND ngày   /11/2025
Báo cáo số /BC-UBND ngày 20/11/2025

5.7 Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

5.7.1 Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển
dụng công chức, viên chức

Điều tra XHH

5.7.2 Tình  trạng  tiêu  cực  trong  công  tác  tuyển  dụng
công chức, viên chức
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5.7.3 Tính  công  khai,  minh  bạch  trong  công  tác  bổ
nhiệm công chức, viên chức

5.7.4 Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức
trong phối hợp, xử lý công việc

5.7.5 Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức
trong phối hợp, xử lý công việc

5.7.6
Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ,
quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử
lý công việc

5.7.7 Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu
hút người có tài năng vào bộ máy hành chính

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

6.1 Tổ chức thực hiện công tác  tài  chính -  ngân
sách

6.1.1 Thực hiện giải  ngân kế  hoạch đầu tư  vốn ngân
sách nhà nước (NSNN)

6.1.2 Thực  hiện  quy  định  về  việc  sử  dụng  kinh  phí
nguồn từ NSNN

Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 30/7/2025

6.1.3 Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra,
kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách

6.2 Công tác quản lý, sử dụng tài sản công

6.2.1 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 24/07/2025
Quyết định 04/QĐ-VP ngày 17/10/2025
Quyết định số 06/QĐ-TTPVHCC ngày 06/10/2025
Quyết định số 07/UBND ngày 14/8//2025

6.2.2 Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý,  sử
dụng tài sản công

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 12/11/2025
Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 18/8/2025
Báo cáo số 33/BC-PKT ngay 16/11/2025
Công văn số 607/UBND ngày 14/10/2025

Điều tra XHH
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6.2.3 Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
thuộc thẩm quyền quản lý Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 11/9/2025

6.3 Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị
sự nghiệp công lập (SNCL)

6.3.1 Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên

6.3.2 Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường
xuyên

6.3.3
Thực  hiện  quy  định  về  sử  dụng  các  nguồn  tài
chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn vị
SNCL

Quyết định số 338/BC-UBND ngày 22/9/2025
Phương án số 01/PA-TTCƯDVC ngày 20/08/2025

6.3.4 Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự
nghiệp so với năm trước liền kề

6.4 Tính hiệu quả trong cải cách tài chính công

6.4.1 Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về
sử dụng kinh phí quản lý hành chính

Điều tra XHH6.4.2 Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý,
sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị

6.4.3 Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản
công6.4.4 Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại
các đơn vị SNCL

7 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ QUAN
NHÀ NƯỚC

7.1 Mức  độ  hoàn  hành  nhiệm  vụ  chuyển  đổi  số
theo Kế hoạch của UBND tỉnh

Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 13/9/2025
Báo cáo số 163/BC-UBND ngay 22/9/2025
Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 17/11/2025

7.2 Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu

7.2.1
Triển  khai,  duy  trì  áp  dụng,  tuân  thủ  Kiến  trúc
Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản
mới nhất theo quy định

Công văn số 706/UBND ngày 29/10/2025

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng
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7.2.2 Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 18/9/2025
Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 9/10/2025
Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 13/9/2025
Báo cáo số 163/BC-UBND ngay 22/9/2025
Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 17/11/2025

7.3 Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ
cơ quan nhà nước

7.3.1
Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình
trên  môi  trường  điện  tử  của  các  cơ  quan  hành
chính nhà nước

Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 13/9/2025
Báo cáo số 163/BC-UBND ngay 22/9/2025
Báo cáo số 159/BC-CAX ngày 17/11/2025

7.3.2 Tỷ lệ ký số điện tử khi ban hành văn bản trên môi
trường điện tử của các cơ quan nhà nước

Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 13/9/2025
Báo cáo số 163/BC-UBND ngay 22/9/2025
Báo cáo số 159/BC-CAX ngày 17/11/2025

7.3.3
Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát
của các cơ quan hành chính thực hiện trên môi
trường điện tử

Báo cáo số 11/BC-VP ngày 17/11/2025

7.3.4 Thực hiện Bộ chỉ số/Hệ thống thông tin phục vụ
chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã cung cấp thông tin, dữ liệu đầy
đủ,  kịp  thời  theo  yêu  cầu  của  cấp  trên.,  trên  Hệ  thống
https://baocao.quangngai.gov.vn/ (Theo dõi của VP tỉnh)

7.3.5 Thực hiện báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo
của tỉnh

UBND xã đã cập nhật đầy đủ báo cáo thông qua hệ thống thông tin
báo cáo của tỉnh https://baocao.quangngai.gov.vn/  (Theo dõi của VP
tỉnh)

7.4 Phát  triển  ứng dụng,  dịch  vụ phục vụ người
dân, tổ chức
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Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



13

7.4.1 Trang  thông  tin  điện  tử  đáp  ứng  yêu  cầu  chức
năng, tính năng kỹ thuật theo quy định

Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 13/9/2025
Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 22/9/2025
Thực hiện chuyển đổi sang công nghệ IPv6; đã thực hiện gắn nhãn
chứng nhận tín nhiệm mạng, truy cập trang tin điện tử theo đường
link: https://badong.quangngai.gov.vn/

7.4.2
Cập nhật thông tin, dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống
thông tin giải quyết TTHC tỉnh và bộ, ngành liên
quan

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

7.4.3 Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

7.4.4 Tỷ lệ hồ sơ có phát sinh dịch vụ công trực tuyến
một phần Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

7.4.5 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

7.4.6 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

7.4.7 Thực hiện thanh toán trực tuyến Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 14/9/2025

7.5 Chất  lượng  xây  dựng  và  phát  triển  chính
quyền điện tử, chính quyền số

7.5.1 Tính kịp thời, đầy đủ của thông tin được cung cấp
trên Cổng/Trang thông tin điện tử cấp xã

Điều tra XHH7.5.2 Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác
thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của xã

7.5.3 Chất  lượng cung cấp thông tin  trên Cổng/Trang
thông tin điện tử của xã

7.5.4 Tính hiệu quả trong thanh toán trực tuyến

8 TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

8.1 Mức độ thu hút đầu tư
8.2 Mức  độ  phát  triển  doanh  nghiệp/hộ  kinh

doanh
8.2.1 Số lượng doanh nghiệp/hộ kinh doanh gia nhập và

tái gia nhập thị trường

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Tài liệu kiểm chứng
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8.2.2 Số vốn đăng ký của doanh nghiệp/hộ kinh doanh

8.2.3 Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách của khu vực
doanh nghiệp/hộ kinh doanh Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 25/07/2025

8.2.4 Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo

8.3 Thực hiện thu ngân sách hàng năm Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 25/07/2025

8.4 Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-
XH do HĐND cấp xã giao

Nghị quyết số 20/NQ-HDND ngày 15/10/2025
Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 12/11/2025
Bảng phụ lục

TỔNG ĐIỂM
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